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Ngày kiểm tra: 20/12/2017
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1. (3,0 điểm)
Nêu vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống.
Câu 2. (3,0 điểm)
Em hãy giải thích tại sao biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh để phòng trừ sâu bênh, tốn ít công, ít chi phí?

Tại sao phải xử lý hạt giống trước khi gieo trồng cây nông nghiệp?

Câu 3. (2,0 điểm)
Hãy nêu tác dụng của các công việc chăm sóc cây trồng. Ảnh hưởng của phân bón đến môi trường sinh thái.
Câu 4. (2,0 điểm)
Hãy nêu tác dụng của việc thu hoạch đúng thời vụ. Cách bảo quản và chế biến nông sản. Liên hệ ở địa phương em.
…………………Hết………………….
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	ĐÁP ÁN-BIỂU ĐIỂM CHẤM KIỂM TRA HỌC KỲ I 
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MÔN: CÔNG NGHỆ 7



	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(3,0 điểm)
	1
	- Vai trò của giống:

+ Tăng năng suất

+ Tăng chất lượng nông sản

+ Tăng vụ

+ Thay đổi cơ cấu cây trồng
	0,25
0,25
0,25
0,25

	
	2
	- Phương pháp chọn tạo giống: 

+ Phương pháp chọn lọc: Từ nguồn giống khởi đầu chọn ra các cây có đặc tính tốt, thu lấy hạt. Gieo hạt các cây đã chọn và so sánh với giống khởi đầu và giống địa phương. Nếu tốt hơn thì nhân giống cho sản xuất đại trà.

+ Phương pháp lai: Lấy phấn hoa của cây dùng làm bố thụ phấn cho nhụy hoa của cây dùng làm mẹ. Sau đó, lấy hạt của cây dùng làm mẹ gieo trồng ta được cây lai. Chọn các cây lai có đặc tính tốt để làm giống.

+ Phương pháp gây đột biến: Sử dụng các tác nhân vật lý (như tia anpha, tia gamma) hoặc các chất hóa học để xử lý các bộ phận của cây (hạt, mầm, nụ hoa, hạt phấn,….) gây ra đột biến có lợi để làm giống.

+ Phương pháp nuôi cấy mô: Tách lấy mô (hoặc tế bào sống) của cây, nuôi cấy trong môi trường đặc biệt. Sau một thời gian, từ mô (hoặc tế bào) sống sẽ hình thành cây mới, đem gieo trồng và chọn lọc ta được giống mới
	0,50
0,50
0,50
0,50

	Câu 2

(3,0 điểm)
	1
	- Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu bệnh tốn ít công, ít chi phí vì canh tác có thể tránh được những kỳ sâu bệnh phát triển cây phù hợp với điều kiện sống chống sâu, bệnh hại.
	1,50

	
	2
	- Trước khi gieo trồng cây nông nghiệp phải tiến hành kiểm tra xử lí hạt giống để đảm bảo tỷ lệ nảy mầm cao, không có sâu bệnh hại, độ ẩm thấp, không có lẫn tạp và cỏ dại, sức nảy mầm mạnh.
	1,50

	Câu 3 

(2,0 điểm)
	1
	- Tỉa, dặm đảm bảo mật độ và khoảng cách của cây trồng.

- Làm cỏ, vui sới để diệt trừ cỏ dại, làm cho đất tơi xốp, hạn chế bốc hơi nước.

- Tưới, tiêu nước để tạo điều kiện cho cây sinh trưởng và phát triển tốt.
	0,50

0,50
0,50

	
	2
	- Nếu bón phân đúng yêu cầu kỹ thuật, bón đúng, bón đủ, có nhiều tác dụng:

+ Làm sạch cây xanh

+ Làm sạch môi trường
	0,25

0,25

	Câu 4

(2,0 điểm)
	1
	- Thu hoạch để đẩm bảo số lượng, chất lượng nông sản
	0,50


	
	2
	- Bảo quản để hạn chế sự hao hụt, chất lượng nông sản

- Chế biến nông sản làm tăng giá trị sản phẩm, kéo dài thời gian bảo quản.
	0,50

0,50

	
	3
	- Liên hệ địa phương
	0,50


